	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	131/2016/TT-BTC
	15/08/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) quốc lộ 1
	01/10/2016
	

	2. 
	Bộ Tư pháp
	2728/BTP
	15/08/2016
	v/v rà soát pháp luật để đảm bảo thực thi hiệp định TPP
	
	

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1433/QĐ-BTTT
	15/08/2016
	v/v đính chính thông tư số 16/2016/TT-BTTTT
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6323/BKHĐT
	15/08/2016
	v/v thực hiện tự kiểm tra và gửi VB QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	7540/BCT
	15/08/2016
	v/v tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực trung tâm khuyến công
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	3354/QĐ-BCT
	15/08/2016
	v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	

	7. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2805/QĐ-BGD
	15/08/2016
	v/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	6783/VPCP
	16/08/2016
	v/v xử lý khó khăn trong thực hiện chương trình định canh định cư
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1600/QĐ-TTg
	16/08/2016
	Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6902/BNN-TCLN
	16/08/2016
	v/v tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2548/QĐ-BGTVT
	16/08/2016
	v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1619/QĐ-TTg
	16/08/2016
	Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
	
	

	13. 
	Bộ Công thương
	7640/BCT-KV2
	17/08/2016
	v/v thời điểm hiệu lực của Hiệp định  thương mại tự do giữa VN và Linh minh kinh tế Á - Âu
	
	

	14. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	9507/BGTVT
	17/08/2016
	v/v thự hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6926.BNN
	17/08/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 915
	
	

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6977/BNN-VPĐP
	18/08/2016
	v/v hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo
	
	

	17. 
	Bộ Y tế
	6280/BYT-CT
	18/08/2016
	v/v không thay đối các ban QLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tại các tỉnh
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1478/CĐ-TTg
	18/08/2016
	v/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1640/QĐ-TTg
	18/08/2016
	Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	
	

	20. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4038/BGDĐT
	18/08/2016
	v/v điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
	
	

	21. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4040/BGDĐT
	18/08/2016
	v/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
	
	

	22. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4068/BGĐT
	18/08/2016
	v/v triển khai mô hình trường học mới từ năm 2016 - 2017
	
	

	23. 
	Bộ Xây dựng
	811/QĐ-BXD
	18/08/2016
	v/v ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	

	24. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4057/BGD-TTr
	18/08/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra
	
	

	25. 
	Bộ Tư pháp
	2770/BTP-ĐKG
	18/08/2016
	v/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09 hướng dẫn đăng ký thế chấp
	
	

	26. 
	Bộ Tư pháp
	2808/BTP-PBG
	19/08/2016
	v/v tăng cường tuyên truyền phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	11603/BTC-ĐT
	19/08/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư kế hoạch năm 2016
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	33/2016/QĐ-TTg
	19/08/2016
	Quyết định về Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1642/QĐ-TTg
	19/08/2016
	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	1493/TTg-KGVX
	19/08/2016
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
	
	

	31. 
	Bộ Công thương
	16/2016/TT-BCT
	19/08/2016
	Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016
	05/10/2016
	

	32. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4078/BGD-VP
	19/08/2016
	v/v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
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